
 

THÔNG TIN THUỐC  

Điều kiện thanh toán một số thuốc thuộc phạm vi Bảo hiểm y tế 

 

 

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BYTcủa Bộ Y tế ngày 31 tháng 12 năm 2022 về việc 

ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc 

phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. 

Phòng Dược thông báo đến các đơn vị những thuốc có trong danh mục thuốc của Phòng 

khám cần phải lưu ý chỉ định và giới hạn thanh toán của quỹ BHYT trước khi sử dụng cho bệnh 

nhân BHYT: 

Tên hoạt chất Tên thuốc 
Nồng độ, 

hàm lượng 
Giới hạn thanh toán 

Alpha 

chymotrypsin 

 

Katrypsin 21 microkatals 
Quỹ BHYT thanh toán điều trị phù nề 

sau phẫu thuật, chấn thương, bỏng 
Masapon 4200 đơn vị 

Diacerein Diacerein/Norma 
50mg 

 

Quỹ BHYT thanh toán điều trị thoái 

hóa khớp hông hoặc gối 

Esomeprazol 

Nexium Mups 40mg 
Quỹ BHYT thanh toán theo chỉ định 

trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 

theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp 

phép hoặc hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị của BYT hoặc chỉ định dự 

phòng loét dạ dày tá tràng, xuất huyết 

tiêu hóa tại dạ dày, tá tràng do stress ở 

bệnh nhân hồi sức tích cực. 

(Trào ngược dạ dày thực quản, loét dạ 

dày tá tràng, hội chứng Zollinger-

ellison, Phòng và điều trị loét dạ dày - 

tá tràng do dùng thuốc chống viêm 

không steroid, phối hợp với thuốc 

kháng sinh trong phác đồ điều trị HP ) 

Nexipraz 40 40mg 

Emanera 20mg 20mg 

Omeprazol Kagasdine 20mg 

Flunarizin Fluzinstad 5 5mg 
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị 

dự phòng cơn đau nửa đầu trong trường 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH 

PHÒNG: TTB – VTYT- DƯỢC 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01/ TB-TTBVTYTD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2026 



Tên hoạt chất Tên thuốc 
Nồng độ, 

hàm lượng 
Giới hạn thanh toán 

MIRENZINE 5 5mg 
hợp các biện pháp điều trị khác không 

có hiệu quả hoặc kém dung nạp. 

Gabapentin 

 

Tebantin 300mg 300mg 

Căn cứ dược thư, tờ HDSD Gabapentin 

được chỉ định trong điều trị hỗ trợ trong 

động kinh cục bộ, điều trị đau do viêm 

các dây thần kinh ngoại biên. 

Gabapentin 

Khánh Hòa 
300mg 

Neupencap 300mg 

 

Ginkgo biloba 

GILOBA 40mg 
 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị 

đau do viêm động mạch (đau thắt khi 

đi); rối loạn thị giác (bệnh võng mạc do 

tiểu đường); tai mũi họng (chóng mặt, 

ù tai, giảm thính lực), rối loạn tuần 

hoàn thần kinh cảm giác do thiếu máu 

cục bộ; hội chứng Raynaud. 

 

Goliot 120mg 

Pregabalin 

PRELYNCA 75mg 
Căn cứ dược thư, tờ HDSD 

PREGABALIN được chỉ định trong 

điều trị hỗ trợ trong động kinh cục bộ, 

điều trị đau do viêm các dây thần kinh 

ngoại biên, đau do cơ xơ hóa. 
Dalyric 75mg 

Trimetazidin Vastarel MR 35mg 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị 

triệu chứng ở người bệnh đau thắt ngực 

ổn định không được kiểm soát đầy đủ 

hoặc người bệnh không dung nạp với 

các liệu pháp điều trị khác. 

Các thuốc thuộc danh mục không được nhai - 

nghiền - bẻ 

Căn cứ vào tờ HDSD, thuốc sử dụng 

không được nhai bẻ nghiền vì làm mất 

dạng bào chế đặc biệt. 

Trân trọng thông báo./. 

 

 Biên soạn 

 

 

 DS. Đặng Thị Thùy Linh 

 


